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i BINH, CACH DUNG, CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN KHAC:

9g dan sử dụng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM - SX theo TCCS

BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, TRÁNH ÁNH SÁNG,
NHIET BO KHONG QUA 30°C.

  

 

 

[Rx] Thuéc bán theo đơn

9345741109 Số lô SX/Batch No:
Ngay SX/Mfg. Date:

SDK/Reg. No.: HD/Exp. Date
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 (S6 16 SX, Han ding in trén vi)

Il. NHAN VI (Vi5 vién)
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II. NHÃN HỘP ( Hộp 2 vỉ x 7 viên)

 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM - Sản xuất theo TCCS

BAO QUAN NGI KHO RAO, TRANH ANH SANG,

NHIET BO KHONG QUA 30°C.
 
 

[Rx] Thudc ban theo don
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. “at nom ofCONG TY cổ PHẦN HÚA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR - 297/5 Lý Thường Kiệt - 0.11 - TP.HCM - Việt Nam @y

 
  

     

 

 

    
41091169 Số lô SX/Batch No::

SBK/Reg. No.: Ngay SX/Mfg. Date:

HD/Exp. Date

[Rx | Prescription only ÏGMP-WHOÏ

AMOXICILLIN 500mg
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HH. NHÃNTÚI NHÔM. ($€9€ Lần 1)

 

Augbactam 625
AMOXICILLIN 500mg - CLAVULANIC ACID 125mg

TÚI NHOM 2 Vi x5 VIEN NEN BAO PHIM

 

sUi DUNG TRONG VONG 30 NGAY SAU KHI MG TUI NHOM

ny )\ CONG TY CO PHAN HOA-DUGC PHAM MEKOPHAR
AY) 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP.HCM - Việt Nam

Augbactam 625
AMOXICILLIN 500mg- CLAVULANIC ACID 125ma

BAG OF 2 BLISTERS x 5 FILM-COATED TABLETS
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Augbactam 625
AMOXICILLIN 500mg- CLAVULANIC ACID 125mg

TÚI NHOM 2 VI x 5 VIEN NEN BAO PHIM

SU DUNG TRONG VONG 30 NGAY SAU KHI MG TUI NHOM

\ D\ CONG TY CO PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEK0PHAR
AY 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP.HCM - Việt Nam 
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V.NHÃN TÚI NHÔM:

 

ugbactam yds
AMOXICILLIN 500mg - CLAVULANIC ACID 125mg

TUI NHOM 2 Vi x 7 VIEN NEN BAO PHIM

 

SU DUNG TRONG VONG 30 NGÀY SAU KHI MỞ TÚI NHÔM

ak? CONG TY CO PHAN HOA-DUGC PHAM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP.HCM - Việt Nam  Âuøbactam 625
Bi AOXICILLIN 500mg- CLAVULANIC ACID 125mg

BAG OF 2 BLISTERS x 7 FILM-COATED TABLET:

     AQ?) Mekophar Chemical Pharmaceutical Ặ

297/5 Ly Thuong Kiet St. - Dist.11 - HCMC-    
Âuøbactam 625

ut] 500mg-CLAVULANIC ACID 125mg

TUI NHOM 2 Vi x 7 VIEN NEN BAO PHIM

SU DUNG TRONG VONG 30 NGAY SAU KHI MO TUI NHOM

ak? CONG TY CO PHAN HOA-DUGC PHAM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP.HCM - Việt Nam   
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TO HUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC:
 

Rx AUGBACTAM 625
VIEN NEN BAO PHIM

CONG THUC: cho 1 vién nén bao phim

— Amoxicillin trihydrate tương đương Amoxicillin ................... 500 mg
— Potassium clavulanate tuong duong Acid clavulanic .............. 125 mg

— Tá dược vừa đủ ............................-------ĂĂnng ng ng ven 1 viên

(Microcrystalline cellulose, Crospovidone, Croscarmellose sodium, Colloidal silicon dioxide,

Magnesium stearate, Methacrylic acid copolymer, Hydroxypropylmethylcellulose, Talc,

Titanium dioxide, Polyethylene glycol 6000, Polysorbate 80)

DƯỢC LỰC HỌC:
AUGBACTAM 625 là kháng sinh có pho kháng khuẩn rộng. Sự phối hợpAmoxicillin với Acid
clavulanic trong AUGBACTAM 625 giúp cho Amoxicillin không bị các beta-lactamase pháhủy,
đồng thời mở rộng thêm phổ kháng khuân của Amoxicillin một cách hiệu quả đối với nhiều vi

khuẩn đã kháng lại Amoxicillin, các Penicillin khác và các Cephalosporin như:
- Vi khuẩn Gram dương: Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Corynebacterium, Bacillus
anthracis, Listeria monocytogenes. Cac loai Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus.

- Vi khudn Gram 4m: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, céc loai Klebsiella, Salmonella, Shigella, Bordetella, Neisseria gonorrhoeae,

Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida. Cac \oai Bacteroides ké ca B.

Jragilis.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Amoxicillin và Acid clavulanic đều hấp thu dễ đàng qua đường uống. Nong độ 2 chat nay trong
huyết thanh đạt tối da sau 1-2 giờ uống thuốc. Khả dụng sinh học đường uống củaAmoxicillin
là 90% và của Acid clavulanic là 75%. Nửa đời sinh học của Amoxicillin trong huyết thanh

khoảng 1-2 gid va cua Acid clavulanic khoang 1 gid. 55-70% Amoxicillin va 30-40% Acid

clavulanic được thải qua nước tiêu ở dạng không thay đổi.

CHÍ ĐỊNH: a .
AUGBACTAM dùng đề điều trị trong thời gian ngắn các trường hợp nhiễm khuẩn sau: %

- Nhiễm khuẩn đường hô hắp trên: viêm amidan, viêm xoang, viêm tai giữa đã được điều trị .

các kháng sinh thông thường nhưng không giảm. * `
- Nhiễm khuân đường hô hấp dưới boi cac chung H. influenzae va Branhamella catarrbalis’
sinh beta-lactamase: viém phé quản cấp và mạn, viêm phỗi- phế quản.

- Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu-sinh dục bởi các chủng E. coii, Klebsiella và Enterobacter

sản sinh beta-lactamase: viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm bể thận (nhiễm khuẩn đường
sinh dục nữ).

- Nhiễm khuẩn da và mô mềm: mụn nhọt, áp xe, nhiễm khuẩn vết thương.
- Nhiễm khuẩn xương và khớp: viêm tủy xương.
- Nhiễm khuẩn nha khoa: áp xe ô răng.
- Nhiễm khuẩn khác: sản phụ khoa, é bụng.

CÁCH DÙNG:
— Theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
— Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em > 12 tuổi:

+ Nhiễm khuẩn nhẹ và vừa: 1 viên, cách 12 giờ/lần.
+ Nhiễmkhuẩn nặng: l viên, cách 8giờ/lần.

Nên uống thuốc vào đầu bữaăn để giảm thiểu hiện tượng không dung nạp thuốcở dạ dày-ruột.
Điều trị không được vượt quá 14 ngày mà không khám lại.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với nhóm Beta-lactam (các Penicillin, Cephalosporin).
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- Những người có tiền sử vàng da hoặc rỗi loạn gan mật do dùng Amoxicillin, Clavulanate hay

các Penicillin. :

THẬN TRỌNG:
- Đối với những người bệnh có biểu hiện rối loạn chức năng gan, suy thận.

TÁC DONG CUA THUOC DOI VỚI NGƯỜI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY:
Chưa thây thuôc có ảnh hưởng đên khả năng lái xe hoặc vận hành máy.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ: :
- Tránh sử dụng AUGBACTAM cho người mang thai nhất là trong 3 tháng đầu, trừ trường hợp

cần thiết do bác sỹ chỉ định.
- Trong thời kỳ cho con bú có thé ding AUGBACTAM. Thuốc không gây hại cho trẻ đang bú
mẹ trừ khi có nguy cơ bị mẫn cảm do có một lượng rất nhỏ thuốc trong sữa.

TUONG TAC THUOC: ; ;
- Thuốc có thể gây kéo dài thời gian chảy máu và thời gian prothrombin. Vì vậy cần phải cần
thận đối với những người bệnh đang điều trị bằng thuốc chống đông máu.

- Thuốc có thể làm giảm hiệu quả thuốc tránh thai uống, do đó cần phải báo trước cho người

bệnh.
- Probenecid kéo dài thời gian đào thải của Amoxicillin nhưng không ảnh hưởng đến sự đào thải
của Acid clavulanic.

TÁC DỤNG PHỤ:
- Thường gặp: tiêu chảy, ngoại ban, ngứa.

.Ít gặp: tăng bạch câu ái toan, buồn nôn, nôn, viêm gan và vàng da ứ mật, tăng transaminase.
- Hiémgap: phản ứng phản vệ, phù Quincke, giảm nhẹ tiểu cầu, giảm bạch cầu, thiếu máu tán

huyết, viêm đại trànggiả mạc, hội chứng Stevens-Johnson, ban đỏ đa dạng, viêm da bong, hoại
tử biểu bì do ngộ độc, viêm thận kẽ.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Khi dùng quá liều, thuốc it gay ra tai biến vì được dung nạp tốt ngaycả Ở liều cao. Tuy nhiên nói

chung những phản ứng cấp xảy ra phụ thuộc vàotình trạng quá mân của từng cá thể. Nguy cơ

chắc chắn là tăngpotassium huyết khi dùng liều rat cao vì Acid clavulanic được dùng dưới dạng
muối potassium. Có thể dùng phương pháp thẩm phân máu đề loại thuốc ra khỏi hệ tuấủ.

ty No
HAN DUNG: 30 tháng kế từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng. %

BAO QUAN: Noi khé rdo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:
- Vị 5 viên. Hộp 2 vi.
- Vỉ 7 viên. Hộp 2 vi.

   

    

Sản xuất theo TCCS
Dé xa tam tay tré em.

Doc ky hướng dan sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ dùngtheo đơn của bác sỹ.
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